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Đề thi gồm có 04 trang


Câu 1.
 Một bạn học sinh xuất phát từ nhà để đi 2km mua cốc trà sữa ở cửa hàng Toco Toco rồi đi về nhà bằng con đường cũ. Hỏi độ dịch chuyển của bạn học sinh đó là bao nhiêu?
A. 4km 
B. 2km 
C. 0m 
D. 6km
Câu 2.
 Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu 
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và gia tốc a. Công thức độ dịch chuyển của một vật sau khoảng thời gian chuyển động t là:
A. 
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Câu 3.
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 Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng như hình vẽ bên. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là đoạn v (m/s) 
A. NO 
B. MN 
C. PQ
D. OP 
Câu 4.
 Đơn vị của vận tốc là:
A. m/s2. 
B. m/s 
C. h/km 
D. m
Câu 5.
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 Kí hiệu hình bên mang ý nghĩa:
A. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp
B. Dụng cụ dễ vỡ 
C. Dụng cụ đặt đứng
D. Không được phép bỏ vào thùng rác
Câu 6.
 Cặp véc-tơ lực cân bằng và cặp véc-tơ lực trực đối khác nhau ở đặc điểm nào?
A. Cùng phương 
B. Cùng độ lớn
C. Ngược chiều 
D. Tác dụng vào cùng một vật
Câu 7.
 Công thức tính quãng đường s (m) của vật chuyển động thẳng đều với tốc độ 36km/h sau thời gian t (s) là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 8.
 Gọi [image: image10.png]


 là giá trị trung bình của phép đo, ΔA’ là sai số dụng cụ, [image: image11.png]


 là sai số ngẫu nhiên, (A là sai số tuyệt đối của phép đo. Sai số tỉ đối của phép đo là
A. 
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Câu 9.
 Trong các cách viết hệ thức của định luật 2 Newton sau đây, cách viết nào đúng?
A. 
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Câu 10.
 Trong các chuyển động sau, chuyển động nào được coi là rơi tự do?
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A. Hạt bụi chuyển động trong không khí.

B. Vận động viên nhảy dù.
C. Chiếc lá đang rơi.

D. Quả tạ rơi trong không khí.
Câu 11.
 Đơn vị nào sau đây là đơn vị dẫn xuất?
A. Giây 
B. Mét 
C. Ampe 
D. Newton
Câu 12.
 Một xe ô tô xuất phát theo hướng Đông. Hỏi trong khoảng thời gian nào trong đồ thị, xe chuyển động theo hướng Tây?
A. Từ t=30s đến t=45s.
B. Từ t=0 đến t=25s.
C. Từ t=45s đến t=60s.
D. Từ t=25s đến t=30s.
Câu 13.
 Hình bên biểu diễn sự thay đổi của độ dịch chuyển của một người đi bộ theo thời gian. Tốc độ của người đó là:
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A. 2m/s
B. 0,25m/s
C. 4m/s
D. 0,5m/s
Câu 14.
 Vật A được ném ngang với vận tốc 
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ở độ cao H. Sau 2s thì một người khác thả rơi tự do vật B ở cùng độ cao H. Vật B chạm đất sau 5s. Hỏi tầm bay xa của vật A là bao nhiêu? Bỏ qua mọi lực cản của môi trường. Lấy 
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A. 20m
B. 10m 
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C. 35m 
D. 25m 
Câu 15.
 Cho đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa hợp lực tác dụng lên một vật và gia tốc tương ứng. Khối lượng của vật là:
A. 2,0kg
B. 0,5kg 
C. 1,0kg
D. 1,5kg
Câu 16.
 Sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ của phòng như hình bên. Kết quả của phép đo là:
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Câu 17.
 Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên một con đường, cảnh sát phát hiện vết trượt kéo dài 50 m. Thử nghiệm trên mặt đường này cho thấy loại ô tô đó có gia tốc trong khoảng cách dừng lại là −6,5m/s2. Hỏi người lái xe đã lái xe với tốc độ là bao nhiêu trước khi phanh?
A. 40,5m/s
B. 25,5m/s 

C. 30,5m/s 
D. 35,5m/s 
Câu 18.
 Trong bài thực hành đo tốc độ tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo quãng đường vật đi được bằng 
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 trong khoảng thời gian là 
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. Tốc độ trung bình của vật là
A. 
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C. 
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Câu 19.
 Một vật chịu tác dụng của đồng thời hai lực có độ lớn lần lượt 
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 Biết hợp lực của hai lực đó có độ lớn 12N. Góc tạo bởi hai véc-tơ lực
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là:
A. 
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Câu 20.
 Một vật khối lượng 500g chịu tác dụng của lực duy nhất F=5N. Độ lớn gia tốc a của vật là:
A. 100m/s2 
B. 0,01m/s2
C. 10m/s2
D. 2,5m/s2
Câu 21.
 Một xe ôtô đang ở vị trí B trên bản đồ. Xe bắt đầu đi 0,5 km về phía Tây rồi đi 1,5km về phía Bắc. Hỏi xe ô tô đang ở vị trí nào trên bản đồ?
A. Điểm A.
B. Điểm I.
C. Điểm E.
D. Điểm C. 
Câu 22.
Đồ thị nào sau đây không phải là đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

[image: image38.png]



A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4
Câu 23.
 Một cầu thủ bóng rổ cao 2 m đứng cách xa rổ 10 m theo phương nằm ngang để tập ném bóng vào rổ. Biết miệng rổ ở độ cao 3,05 m. Hỏi người đó phải ném bóng từ độ cao ngang đầu với vận tốc theo phương 450 có độ lớn bằng bao nhiêu để bóng rơi vào rổ? Lấy g = 9,8 m/s2.
A. 4,5m/s
B. 9,55m/s 
C. 10,57m/s 
D. 6,54m/s 
Câu 24.
 Một vận động viên maratong chạy với vận tốc 15km/h. Khi chỉ còn cách đích 7,5km thì có một con chim bay vượt qua người đó đến đích với vận tốc 30km/h không đổi. Khi con chim chạm vạch ở đích thì bay ngược lại và khi gặp vận động viên thì lại bay ngược lại về đích và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cả hai cùng chạm đích. Vậy con chim đã bay được bao nhiêu km trong quá trình trên kể từ khi gặp người lần đầu. Giả thiết rằng trong cả quá trình trên, tốc độ của con chim là không thay đổi.
A. 10km 
B. 15km 
C. 25km
D. 20km 
Câu 25.
 Đồ thị vận tốc của một xe ô tô được biểu diễn như đồ thị hình bên. Hỏi tốc độ trung bình của xe ô tô đó trong thời gian 50s là bao nhiêu? 
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A. 7,54m/s
B. 8,45m/s 
C. 10,45m/s 
D. 9,5m/s 
------ HẾT ------
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